
THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN

THU 

NSX

1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG SỐ THU 7.065.000.000 7.065.000.000 17.971.774.250 17.971.774.250 254,38 254,38

1. Các khoản thu xã hưởng 100% 740.000.000 740.000.000 3.566.218.841 3.566.218.841 481,92 481,92

 - Phí, lệ phí 30.000.000 30.000.000 19.928.000 19.928.000 66,43 66,43

 - Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 570.000.000 570.000.000 3.505.175.160 3.505.175.160 614,94 614,94

 - Đóng góp của nhân dân theo quy định 0 0 0 0,00 0,00

 - Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá 

nhân 30.000.000 30.000.000 0 0,00 0,00

 - Thu khác 110.000.000 110.000.000 41.115.681 41.115.681 37,38 37,38

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) 2.152.000.000 2.152.000.000 7.769.914.193 7.769.914.193 361,06 361,06

1. Các khoản thu phân chia 142.000.000 142.000.000 127.455.604 127.455.604 89,76 89,76

 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ KD 8.000.000 8.000.000 8.100.000 8.100.000 101,25 101,25

 - Lệ phí trước bạ nha, đất 134.000.000 134.000.000 119.355.604 119.355.604 89,07 89,07

 - Phí BVMT khai thác khoàng sản 0 0 0,00 0,00

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định 2.010.000.000 2.010.000.000 7.642.458.589 7.642.458.589 380,22 380,22

 - Thuế giá trị gia tăng 5.000.000 5.000.000 24.610.244 24.610.244 492,20 492,20

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.000.000 1.000.000 159.566 159.566 0,00 0,00

 - Thuế nhà đất, thuế đất phi nông nghiệp 4.000.000 4.000.000 6.738.779 6.738.779 0,00 0,00

 - Thu tiền sử dụng đất 2.000.000.000 2.000.000.000 7.610.950.000 7.610.950.000 0,00 0,00

 - Tiền cho thuê đất 0 0 0,00 0,00

 - Thuế thu nhập cá nhân 0 0 0,00 0,00

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0,00 0,00

 - Thuế tài nguyên 0 0,00 0,00

 - Thu khác ngoài quốc dân 0 0,00 0,00

III. Thu chuyển nguồn 0 0 75.761.694 75.761.694 0,00 0,00

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước 0 0 642.782.022 642.782.022 0,00 0,00

V.Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.173.000.000 4.173.000.000 5.917.097.500 5.917.097.500 0,00 141,79

 - Thu bổ sung cân đối 4.145.000.000 4.145.000.000 4.145.000.000 4.145.000.000 0,00 100,00

 - Thu bổ sung có mục tiêu 28.000.000 28.000.000 1.772.097.500 1.772.097.500 0,00 6.328,92

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
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